
Mẫu số 04 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa giai đoạn 2019 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

1 
Nghị 

quyết 

17/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND tỉnh 

Quy định một số chính sách 

và điều kiện đảm bảo hoạt 

động của đại biểu HĐND các 

cấp trên địa bàn tỉnh 

Khoản 4 mục V Điều 1 sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị quyết số 

07/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016, Nghị quyết số 76/2018/NQ-

HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh 

09/7/2

021 

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

1 
Quyết 

định 

45/2018/QĐ-UBND ngày 

12/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế tiếp nhận, 

xử lý, phát hành và quản lý 

văn bản điện tử trong các cơ 

quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh 

Khoản 2, 4 Điều 4;  Khoản 2, Điều 5; Điểm a 

Khoản 3, Điều 7; Khoản 2, Điều 8; Khoản 

12, Điều 9. 

 

 

sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 

30/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của 

UBND tỉnh ban hành sửa đổi một số điều của 

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản 

lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh hành kèm theo Quyết định số 

45/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của 

UBND tỉnh  

05/12/

2019 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị 

quyết 

97/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh 

về việc thông qua Bảng giá 

đất 05 năm (2020 - 2024) 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

- Điều 6, Điều 7, Khoản 2, Khoản 6 Điều 8. 

- Các mục 2.78, 2.163 tại Phụ lục 2; Các mục 

3.86, 3.87, 3.88 và 3.89 tại Phụ lục 3 

- Mục 4.72, bổ sung mục 4.235 tại Phụ lục 4 

- Các mục 6.27, 6.41 và 6.98 tại Phụ lục 6 

- Các mục 7.58 và 7.64 tại Phụ lục 7, mục 

8.28 và 8.72 tại Phụ lục 8. 

- Các phụ lục kèm theo Bảng giá đất 05 năm 

(2020 - 2024); 

- Bãi bỏ các mục 1.124 Phụ lục 1, 2.131 Phụ 

lục  2, và 4.23 Phụ lục 4 

- Khoản 3, 7 Điều 6; Khoản 1, 3, 4, 9 Điều 8 

- Điều 9, 10, 11, 12; 

- Bãi bỏ nội dung “Trường hợp cần điều chỉnh 

bảng giá đất, UBND tỉnh xây dựng hồ sơ điều 

chỉnh bảng giá đất trình Thường trực HĐND 

tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định 

theo quy định của Điều 14 Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định về giá đất” 

sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị quyết số 

04/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị 

quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua Bảng 

giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh 

- Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của HĐND về sửa đổi, bổ sung 

Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 97/2019/NQ-HĐND. 

- Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 

14/7/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 

2024) trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019; Nghị quyết số 04/2020/NQ-

HĐND ngày 17/7/2020 và Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của 

HĐND tỉnh 

 

 

27/7/ 

2020 

 

 

 

 

 

19/12/ 

2020 

 

 

 

24/7/ 

2023 

2 
Nghị 

quyết 

04/2020/NQ-HĐND ngày 

17/7/2020 của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị 

- Phụ lục Bảng giá đất ở 05 năm (2020 - 

2024) trên địa bàn tỉnh kèm theo Nghị quyết 

số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

08/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều 

 

 

24/7/ 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

quyết số 97/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của HĐND 

tỉnh 

(Đính kèm Phụ lục IV);  

- Bãi bỏ nội dung “Trong áp dụng Bảng giá 

đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

có sự chưa phù hợp về tên các tuyến đường, 

đoạn đường; thay đổi tên gọi điểm đầu, điểm 

cuối của tuyến đường, đoạn đường nhưng 

không làm thay đổi giá đất, thống nhất giao 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh 

cho phù hợp sau khi thống nhất với Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.”  

Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019; Nghị quyết số 04/2020/NQ-

HĐND ngày 17/7/2020 và Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Nghị 

quyết 

17/2020/NQ-HĐND ngày 

17/7/2020 của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

Bảng giá đất 05 năm (2020 - 

2024) trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 97/2019/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Trà Vinh 

- Phụ lục Bảng giá đất ở 05 năm (2020 - 

2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo 

(Đính kèm Phụ lục V) của Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều 

Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh; 

- Khoản 4 Điều 1; 

- Bãi bỏ nội dung “Trong áp dụng Bảng giá 

đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh 

được HĐND tỉnh thông qua có sự thay đổi 

tên gọi điểm đầu, điểm cuối của tuyến đường, 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

08/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều 

Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019; Nghị quyết số 04/2020/NQ-

HĐND ngày 17/7/2020 và Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

 

 

 

 

 

 

 

24/7/ 

2023 

 

 

 

 

 

 

 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

đoạn đường theo quy định của cơ quan có 

thẩm quyền, nhưng không làm thay đổi giá 

đất, thống nhất giao UBND tỉnh quyết định 

điều chỉnh cho phù hợp sau khi thống nhất 

với Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo 

HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Nghị 

quyết 

s21/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2023 của HĐND tỉnh 

quy định các loại phí thuộc 

lĩnh vực môi trường trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh 

khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

23/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 Sửa 

đổi khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 

21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của 

HĐND tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh 

vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

23/11/

2023 

5 
Quyết 

định 

06/2015/QĐ-UBND ngày 

15/4/2015 của UBND tỉnh 

Quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh 

Điều 10; Khoản 1 Điều 11; Khoản 5 Điều 15; 

Khoản 2 Điều 16; Điểm c Khoản 2 Điều 19; 

sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

21/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi dất trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 

06/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của 

UBND tỉnh 
 

29/10/

2021 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

6 
Quyết 

định 

số 35/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Bảng giá đất 05 

năm (2020 - 2024) trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh 

 

- Tiêu đề Điều 6, Điều 7; Khoản 2, 6 Điều 8 

- Bãi bỏ các mục  1.124 Phụ lục 1, 2.131 Phụ 

lục 2, 4.23 Phụ lục 4- Sửa đổi, bổ sung các 

mục 2.78; 2.163 tại Phụ lục 2 

- Các mục 3.86, 3.87, 3.88,  3.89 tại Phụ lục 

3;  mục 4.72, bổ sung mục 4.235 tại Phụ lục 

4; các mục 6.27, 6.41, 6.98 tại Phụ lục 6; mục 

7.58 và 7.64 tại Phụ lục 7; các mục 8.28 và 

8.72 tại Phụ lục 8 

- Khoản 3, khoản 7 Điều 6; khoản 1, 3, 4, 9 

Điều 8; Điều 9, Điều 10; 

ơ 

sửa đổi, bổ sung bởi:  

- Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 

29/7/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều Bảng Giá đất 05 năm (2020 - 

2024) trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh 

- Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều Bảng Giá đất 05 năm (2020 - 

2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành 

kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

- Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 

14/7/2023 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 35/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019; Quyết định số 

19/2020/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 và 

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 của UBND tỉnh 

 

 

10/8/ 

2020 

 

 

 

 

08/01/

2021 

 

 

 

 

 

 

 

24/7/ 

2023 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

7 
Quyết 

định 

14/2020/QĐ-UBND ngày 

24/6/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất 

có thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh   

Khoản 1 Điều 8, Khoản 1 Điều 11, Khoản 1 

Điều 12 

 sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

11/2022/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 

trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết 

định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 

của UBND tỉnh  

 

20/6/ 

2022 

8 
Quyết 

định 

19/2020/QĐ-UBND ngày 

29/7/2020 của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung Phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

35/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Bảng giá đất 05 năm 

(2020 - 2024) . 

một số mục tại Phụ lục Bảng giá đất ở 05 

năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh kèm theo 

Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 

29/7/2020 của UBND tỉnh 

sửa đổi bởi Quyết định số 16/2023/QĐ-

UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

35/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019; Quyết 

định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 

và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 của UBND tỉnh. 

 

 

24/7/ 

2023 

 

9 
Quyết 

định 

số 29/2020/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 của UBND tỉnh 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

Bảng giá đất 05 năm (2020 - 

2024) trên địa bàn tỉnh  ban 

hành kèm theo Quyết định số 

35/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh 

Khoản 4, Điều 1 và một số mục tại Phụ lục 

Bảng giá đất ở 05 năm (2020 - 2024) trên địa 

bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 

29/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh. 

sửa đổi bởi Quyết định số 16/2023/QĐ-

UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

35/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019; Quyết 

định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 

và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 của UBND tỉnh. 

 

 

24/7/ 

2023 

 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

10 
Quyết 

định 

18/2021/QĐ-UBND ngày 

12/10/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Điểm a Khoản 1 Điều 4 

sửa đổi bởi Quyết định số 09/2023/QĐ-

UBND ngày 17/4/2023 về việc sửa đổi, bổ 

sung điểm a Khoản 1 Điều 4 của Quy định 

kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

27/4/ 

2023 

11 
Quyết 

định 

26/2021/QĐ-UBND ngày 

18/11/2021 Quy định điều 

kiện tách thửa, hợp thửa đất 

và diện tích tối thiểu được 

tách thửa đối với từng loại 

đất trên địa bàn tỉnh 

Điểm g, Khoản 2, Điều 1 sửa đổi bởi Quyết định số 22/2022/QĐ-

UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh 

ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định 

số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 Quy 

định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện 

tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại 

đất 

 

 

03/9/ 

2022 

SỞ NỘI VỤ 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

1 
Nghị 

quyết 

21/2023/NQ-HĐND ngày 

31/7/2023 của HĐND tỉnh 

quy định chức danh, chế độ, 

chính sách đối với người hoạt 

động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở ấp, khóm, người 

trực tiếp tham gia hoạt động 

ở ấp, khóm và mức khoán 

kinh phí hoạt động của tổ 

chức chính trị - xã hội ở cấp 

xã của tỉnh 

Khoản 1 Điều 1; điểm a Khoản 2 Điều 1 

 

 

sửa đổi bởi Nghị quyết số 29/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Sửa 

đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31/7/2023 

của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, 

chính sách đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người 

trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và 

mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức 

chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh 

18/12/

2023 

 

 

 

 

2 
Quyết 

định 

09/2019/QĐ-UBND ngày 

17/6/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của ấp, khóm trên 

địa bàn tỉnh 

Khoản 3 Điều 14; Khoản 1 Điều 19; Khoản 3 

Điều 10; Điều 11; Khoản 3 Điều 12 

Sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 

21/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm 

trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết 

định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 

của UBND tỉnh 

- Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 

12/9/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt 

động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh ban hành 

kèm theo Quyết định số  09/2019/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh 

 

07/10/

2019 

 

 

 

 

21/9/ 

2022 

 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

3 
Quyết 

định 

11/2019/QĐ-UBND ngày 

18/7/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế công tác 

thi đua khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh 

Khoản 2 Điều 16; Khoản 2 Điều 3; Khoản 3 

Điều 11. 

  

sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

06/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 sửa đổi 

một số điều của Quy chế công tác thi đua, 

khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định 

số 11/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của 

UBND tỉnh 

10/4/ 

2020 

4 
Quyết 

định 

24/2019/QĐ-UBND ngày 

25/10/2019 của UBND tỉnh 

quy định số lượng và bố trí 

cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh 

tiêu đề của Điều 3; Khoản 1, 3 Điều 3; Điều 

2; Khoản 1 Điều 4 

Sửa đổi, bổ sung bởi: 

- Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 

05/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy 

chế tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

- Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 

21/6/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 24/2019/QĐ-

UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh Quy 

định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

15/01/

2021 

 

 

 

 

30/6/ 

2021 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1 
Nghị 

quyết 

01/2023/NQ-HĐND 

ngày 27/02/2023 của HĐND 

tỉnh quy định nội dung chi và 

mức chi thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 

khoản 1 Điều 7; Điều 12; khoản 1 Điều 15; 

khoản 1 Điều 16; khoản 1 Điều 17; khoản 1 

Điều 18; khoản 1 Điều 19; khoản 1 Điều 20; 

khoản 1 Điều 21; khoản 1 Điều 22; khoản 2 

Điều 23. 

sửa đổi bởi Nghị quyết số 22/2023/NQ-

HĐND ngày 13/11/2023 của HĐND tỉnhsửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội 

dung chi và mức chi thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-

23/11/

2023 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

2025 HĐND ngày 27/02/2023 của HĐND tỉnh  

2 
Quyết 

định 

42/2016/QĐ-UBND ngày 

20/10/2016 của UBND tỉnh 

Quy định mức thu, quản lý và 

sử dụng tiền bảo vệ, phát 

triển đất trồng lúa khi chuyển 

từ đất chuyên trồng lúa nước 

sang sử dụng vào mục đích 

phi nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh 

Khoản 3 Điều 1; Điều 2 

 

sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

18/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 

20/10/2016 của UBND tỉnh quy định mức 

thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển 

đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng 

lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

07/8/ 

2020 

3 
Quyết 

định 

s05/2019/QĐ-UBND ngày 

12/3/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về điều 

kiện nuôi tôm nước lợ siêu 

thâm canh, công nghệ cao 

trên địa bàn tỉnh 

- tên Quyết định; tên Quy định; tiêu đề 

Chương II. 

- Điều 3; 

- Khoản 3 Điều 11; 

- Điều 14; 

- Điều 18; 

sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 

16/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

05/2019/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của 

UBND tỉnh về điều kiện nuôi tôm nước lợ 

siêu thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn 

tỉnh. 

07/9/ 

2019 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

4 
Quyết 

định 

18/2019/QĐ-UBND ngày 

10/9/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định tiêu chí 

đặc thù và quy trình xét duyệt 

hồ sơ đề nghị cấp văn bản 

chấp thuận đóng mới, cải 

hoán, thuê, mua tàu cá trên 

biển; đóng mới, cải hoán, 

thuê, mua tàu cá hoạt động 

trong nội địa trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh 

Điều 3 

 

 

sửa đổi bởi:  

- Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 

25/9/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định 

tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ 

đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải 

hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, 

cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong 

nội địa trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 

10/9/2019 và Quyết định số 24/2021/QĐ-

UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung Điều 3 Quy định tiêu chí đặc thù 

và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn 

bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, 

mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, 

thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên 

địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 

số 18/2019/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của 

UBND tỉnh 

05/10/

2023 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

1 
Nghị 

quyết 

số 04/2021/NQ-HĐND ngày 

19/3/2021 Quy định về chính 

sách hỗ trợ cải thiện nhà ở 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 2021 - 2025 

Khoản 2 Điều 1 sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

14/2022/NQ-HĐND ngày 08/10/2022 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 

của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 

19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh giai đoạn 2021 - 2025  

28/10/

2022 

2 
Nghị 

quyết 

số 17/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức 

thu và chế độ thu, nộp, quản 

lý lệ phí cấp giấy phép lao 

động cho người nước ngoài 

làm việc trên địa bàn tỉnh. 

Khoản 2 Điều 1 sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

09/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị 

quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 

12 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định mức 

thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp 

giấy phép lao động cho người nước ngoài 

làm việc trên địa bàn tỉnh. 

18/12/

2023 

SỞ TÀI CHÍNH 

1 
Nghị 

quyết 

số 19/2017/NQ-HĐND ngày 

22/3/2017 của HĐND tỉnh 

ban hành cơ chế, chính sách 

ưu đãi đối với cơ sở xã hội 

hóa hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo, dạy nghề, 

y tế, văn hóa, thể dục - thể 

thao, môi trường, giám định 

tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

Điều 1; Khoản 1, Điều 8; Khoản 1,3 Điều 10. sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị quyết số 

81/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị quyết 

19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 cơ chế, 

chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa 

hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 

dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, 

môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn 

22/4/ 

2019 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

tỉnh  

2 
Nghị 

quyết 

số 17/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Quy định về phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia cho 

từng cấp ngân sách địa 

phương tỉnh giai đoạn 2022 - 

2025 

Điều 6 sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quy 

định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp 

ngân sách địa phương tỉnh giai đoạn 2022 - 

2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

17/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của 

HĐND tỉnh 

24/7/2

023 

3 
Nghị 

quyết 

18/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

quy định về các nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ 

dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 

2022 và giai đoạn 2022 - 

2025 

Điều 5 sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị 

quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về các 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 

năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 

24/7/2

023 

4 
Quyết 

định 

số 17/2015/QĐ-UBND ngày 

05/8/2015 của UBND tỉnh 

Ban hành quy định quản lý 

Nhà nước về giá trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh 

 khoản 2, khoản 3 Điều 8 sửa đổi bởi Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 8 Mục 2 quy định 

quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 

17/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của 

UBND tỉnh. 

14/6/ 

2021 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

5 
Quyết 

định 

số 09/2018/QĐ-UBND ngày 

29/3/2018 của UBND tỉnh 

quy định thời gian gửi, xét 

duyệt, thẩm định báo cáo 

quyết toán năm của các đơn 

vị dự toán, các cấp ngân sách 

trên địa bàn tỉnh. 

khoản 1 Điều 2 sửa đổi bởi Quyết định số 12/2023/QĐ-

UBND ngày 24/5/2023 Sửa đổi, bổ sung 

khoản 1 Điều 2 Quyết định số 09/2018/QĐ-

UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh quy 

định thời gian gửi, xét duyệt, thẩm định báo 

cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, 

các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh 

02/6/ 

2023 

6 
Quyết 

định 

số 06/2019/QĐ-UBND ngày 

22/3/2019 của UBND tỉnh 

quy định về tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết 

bị chuyên dùng tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh  

Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định sửa đổi bởi Quyết định số 06/2023/QĐ-

UBND ngày 21/3/2023 ửa đổi, bổ sung Phụ 

lục về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh ban hành kèm 

theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 

22/3/2019 của UBND tỉnh quy định về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh. 

30/3/ 

2023 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

1 
Quyết 

định 

số 02/2015/QĐ-UBND ngày 

09/02/2015 của UBND tỉnh 

quy định về quy trình chuyển 

đổi mô hình tổ chức kinh 

doanh, khai thác và quản lý 

chợ trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh 

Khoản 4 Điều 4; điểm b, Khoản 2 Điều 5; 

Điểm f, Khoản 3 Điều 5; Điểm i, Khoản 2 

Điều 7; Điều 10; Điều 14; Điểm c, Khoản 1 

Điều 22; Khoản 5 Điều 23. 

sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 

02/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ 

chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ 

trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết 

định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 

08/02/

2019 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

của UBND tỉnh Trà Vinh. 

2 
Quyết 

định 

51/2016/QĐ-UBND ngày 

30/12/2016 của UBND tỉnh 

giá dịch vụ sử dụng diện tích 

bán hàng tại các chợ trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh 

khoản 3 Điều 1 

 

Sửa đổi bởi Quyết định số 27/2021/QĐ-

UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 

51/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 

2016 và Điểm 5 Mục II Phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh ban hành 

giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các 

chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

20/12/

2021 

3 
Quyết 

định 

04/2019/QĐ-UBND ngày 

11/3/2019 của UBND tỉnh 

ban hành quy chế quản lý và 

định mức chi các hoạt động 

phát triển công nghiệp hỗ trợ 

địa phương trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh  

  

Điểm b, d Khoản 2 Điều 6; 

 

Sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 

2 Điều 6 của Quy chế quản lý và định mức 

chi các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ 

trợ địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành 

kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh 

26/12/

2019 

4 
Quyết 

định 

27/2019/QĐ-UBND ngày 

18/11/2019 của UBND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Khoản 2 

Điều 1 của Quyết định số 

51/2016/QĐ-UBND ngày 

30/12/2016 của UBND tỉnh 

ban hành giá dịch vụ sử dụng 

điểm 5 Mục II Phụ lục Sửa đổi bởi Quyết định số 27/2021/QĐ-

UBND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 

51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và 

Điểm 5 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 

18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

20/12/

2021 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

diện tích bán hàng tại các chợ 

trên địa bàn tỉnh  

hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng 

tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

5 
Quyết 

định 

17/2019/QĐ-UBND ngày 

04/9/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định “một cửa 

liên thông” giữa các cơ quan 

nhà nước và Công ty Điện 

lực Trà vinh trong giải quyết 

các thủ tục cấp điện qua lưới 

trung áp trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh 

điểm b, Khoản 1 Điều 5; điểm c, Khoản 2 

Điều 5 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

01/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 Sửa 

đổi điểm b, khoản 1 và điểm c, khoản 2 Điều 

5 của Quy định một cửa liên thông giữa các 

cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Trà 

Vinh trong giải quyết các thủ tục cấp điện 

qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

được ban hành kèm theo Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của 

UBND tỉnh 

17/01/

2022 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 
Nghị 

quyết 

82/2019/NQ-HĐND ngày 

12/4/2019 của HĐND tỉnh 

ban hành quy định một số 

chính sách hỗ trợ chuyển 

giao, ứng dụng, đổi mới công 

nghệ thiết bị và phát triển thị 

trường khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh 

Điều 3; khoản 3 Điều 5. 

 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

09/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển 

giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và 

phát triển thị trường khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND ngày 

12/4/2019 của HĐND tỉnh  

24/7/ 

2023 

SỞ XÂY DỰNG 

1 
Quyết 

định 

số 16/2018/QĐ-UBND ngày 

08/5/2018 của UBND tỉnh 

Mục C, Điều 8  sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 

31/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của 

23/12/

2019 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

ban hành quy chế phối hợp 

thực hiện cơ chế một cửa liên 

thông trong cấp giấy phép 

xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh 

sửa đổi nội dung Mục C, Điều 8 của Quy chế 

phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông 

trong cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn 

tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của 

UBND tỉnh. 

2 
Quyết 

định 

27/2015/QĐ-UBND ngày 

20/10/2015 của UBND tỉnh 

quy định về quản lý cây xanh 

đô thị trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh 

Khoản 1 Điều 4; khoản 1, 4 Điều 5; Điều 11, 

Điều 12, Điều 14, Điều 19, khoản 1, 2 Điều 

21, Điều 23 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2021/QĐ-

UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy 

định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định 

số 27/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của 

UBND tỉnh 

09/8/ 

2021 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1 
Nghị 

quyết 

10/2022/NQ-HĐND ngày 

07/7/2022 của HĐND tỉnh 

quy định nội dung, mức chi 

để tổ chức các kỳ thi, cuộc 

thi, hội thi trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh 

Điều 3; khoản 3 Điều 5. 

 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

27/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị 

quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi 

để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh 

18/12/

2023 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

1 
Quyết 

định 

21/2020/QĐ-UBND ngày 

15/9/2020 Ban hành Quy chế 

quản lý, bảo vệ và phát huy 

giá trị di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

khoản 6 điều 3; khoản 5 điều 10; 

 
sửa đổi bởi Quyết định số 04/2023/QĐ-

UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban 

hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-

UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về 

quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh 

01/03/

2023 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1 
Quyết 

định 

số 41/2018/QĐ-UBND ngày 

11/10/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet công cộng và dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Điều 6 sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 

32/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của 

UBND tỉnh bãi bỏ Điều 6 của Quy định về 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet 

công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 

11/10/2018 của UBND tỉnh  

26/12/

2019 

2 
Quyết 

định 

số 12/2016/QĐ-UBND ngày 

04/4/2016 của UBND tỉnh 

Quy định quản lý mạng cáp 

viễn thông, cáp truyền hình 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

một số khoản của Điều 2; Điều 5, 6, 7, 8, 10; 

khoản 1 và khoản 2 Điều 9;. 

 

sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

14/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của 

UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định quản lý mạng cáp viễn 

thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-

UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh  

28/7/ 

2022 



TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

Tên gọi 

Nội dung, quy định hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

Tổng số 41 văn bản 
 

 

 
 


